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Hữu Hiệu Hóa Đơn Thường và
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Canon law provides two methods for the validation of invalid marriages: simple convalidation and radical sanation. Validation of a marriage, like making one's consent for the first time, is serious. The pastoral minister is to be assured that the validation is being done for the right reason. Examples of incorrectly using this method of validation would be merely to have a child baptized, to "magically" make a troubled marriage better, to alleviate pressure from family, etc. If a couple is not validating their marriage in order to have a marriage as the Church understands marriage, the couple should first receive pastoral counseling. The use of either form of validation will depend upon the circumstances of each couple. The priest or deacon must spend time getting to know the couple and their circumstances before deciding how to validate the marriage.
Giáo Luật quy định hai phương thức cho việc hữu hiệu hóa những cuộc hôn không hợp lệ hoặc không thành sự bao gồm: hữu hiệu hóa đơn thường (simple convalidation) và hữu hiệu hóa tận căn (radical sanation). Việc hữu hiệu hóa hôn phối là vô cùng quan trọng tương tự như việc trao ban sự thuận tình kết hôn của một người ngay từ thuở ban đầu. Thừa tác viên mục vụ cần bảo đảm rằng việc hữu hiệu hóa hôn phối được thực hiện với một lý do thỏa đáng. Một số lý do không thỏa đáng để áp dụng tiến trình hữu hiệu hóa hôn phối ví dụ như chỉ đơn thuần mong muốn con trẻ được rửa tội, để cải thiện một cuộc hôn nhân đang gặp khó khăn trở nên tốt hơn “bằng một phép màu”, hoặc để làm giảm bớt những áp lực từ gia đình, v.v… Nếu một cặp vợ chồng đang mong muốn hữu hiệu hóa cuộc hôn nhân của họ để có thể có được một cuộc hôn nhân hợp theo giáo huấn của Giáo Hội, việc đầu tiên đôi bạn cần làm là gặp cố vấn mục vụ để có những lời khuyên thích hợp. Việc áp dụng bất kỳ một trong hai phương thức hữu hiệu hóa hôn phối sẽ còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh của đôi bạn. Linh mục hoặc phó tế sẽ dành thời gian để tìm hiểu về đôi bạn cũng như hoàn cảnh của họ trước khi quyết định phương thức hữu hiệu hóa hôn phối.
Simple Convalidations

Hữu Hiệu Hóa Đơn Thường
The first method, simple convalidation, (canons 1156-1160) requires:
Phương thức đầu tiên, hữu hiệu hóa đơn thường, (giáo luật 1156-1160) yêu cầu:
· that the participating parties be aware that their present marriage is invalid,
những thành phần tham gia trong tiến trình cần nhận thức được rằng cuộc hôn nhân hiện tại của họ là vô hiệu hoặc không thành sự,
· be aware of why the marriage is invalid, and
nhận thức được tại sao cuộc hôn nhân đó là vô hiệu hoặc không thành sự, và
· give consent which is something other than a mere affirmation of the first and original consent.
trình bày một sự ưng thuận khác thay vì chỉ đơn thuần xác nhận sự ưng thuận ban đầu.
Experience strongly suggests that many convalidation ceremonies are, in fact, invalid and actually fail to validate the marriage. This happens because the participating parties either fail to believe that the marriage, prior to the convalidation ceremony, is invalid, or fail, during the convalidation ceremony, to give the required new consent. The convalidation may also be invalid if it is presented to them as simply a Church "blessing" of their first vows. Given these difficulties, it is at times, advisable to consider using radical sanation.
Kinh nghiệm cho thấy rằng, trên thực tế nhiều buổi lễ hữu hiệu hóa hôn phối là không hợp lệ và thực sự điều này đã dẫn đến sự thất bại trong tiến trình hữu hiệu hóa hôn phối. Việc này xảy ra bởi vì các bên tham gia vào tiến trình đã không hoàn thành trong việc tin rằng trước buổi lễ hợp thức hóa hôn phối cuộc hôn nhân đó là không hợp lệ hoặc không thành sự, hoặc trong buổi lễ hữu hiệu hóa hôn phối đã không đưa ra sự ưng thuận mới như được yêu cầu. Việc hữu hiệu hóa hôn phối cũng có thể trở nên vô hiệu nếu các bên tham gia chỉ đơn thuần coi việc này như lời “phúc lành” cho những lời thề nguyền ban đầu của đôi bạn. Với những vấn đề khó khăn đã được nêu ở trên, đôi khi phương thức hữu hiệu hóa tận căn có thể được cân nhắc.
The second method for the validation of an invalid marriage is radical sanation (canons 1161-1165). Radical sanation "is an act of a competent authority which removes the obstacle(s) impeding the consent of the parties from having its natural effects. With this removal the marriage becomes valid from the moment of the elimination of the obstacle(s), and not retroactively to the moment in which the consent was given — this is impossible. The past cannot be changed. The marriage was initially either valid or invalid. However, by a fiction of law the effects of the marriage are considered to exist from the moment of the consent."8
Phương thức thứ hai cho việc hữu hiệu hóa một cuộc hôn nhân không hợp lệ là phương thức hữu hiệu hóa tận căn (giáo luật 1161-1165). Hữu hiệu hóa tận căn “là việc bên có thẩm quyền xóa bỏ những rào cản ngăn trở sự đồng thuận của đôi bạn ra khỏi những đặc tính ảnh hưởng tự nhiên của nó. Bằng việc loại bỏ những rào cản này, cuộc hôn nhân của đôi bạn sẽ trở nên thành sự hoặc hợp lệ ngay tại thời điểm những rào cản này được loại bỏ, và không hồi tố lại thời điểm sự ưng thuận đã được trao ban trước đây – điều này là không thể. Quá khứ không thể nào thay đổi được. Cuộc hôn nhân trước đây có thể hữu hiệu hoặc vô hiệu. Tuy nhiên, thông qua tính hư cấu của bộ luật những ảnh hưởng của cuộc hôn nhân sẽ được xem là tồn tại từ thời điểm trao ban sự ưng thuận.”8
Radical sanation, unlike simple convalidation, does not require the parties to renew consent ceremonially, or to be knowledgeable of the fact or cause of the marital invalidity. It is a decree issued by the competent Church authority and includes, if pertinent, a dispensation from certain impediments, as well as from canonical form. It validates the marriage from the moment the favor is granted by the competent authority.
Hữu hiệu hóa tận căn, không giống như hữu hiệu hóa đơn thường, vì nó không yêu cầu các bên tham gia làm mới lại nghi thức trao ban sự thuận tình kết hôn, hoặc phải nhận thức được những vấn đề thực tại và nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân trở nên vô hiệu. Hữu hiệu hóa tận căn là một quyết định được ban hành bởi những người có thẩm quyền trong Giáo Hội và nếu thích hợp, việc này sẽ bao gồm phép chuẩn cho những ngăn trở xác định, cũng như theo khuôn mẫu từ thể thức giáo luật. Hữu hiệu hóa tận căn sẽ hữu hiệu hóa cuộc hôn nhân từ thời điểm đặc ân được ban hành bởi bên có thẩm quyền
Radical Sanation
 Hữu Hiệu Hóa Tận Căn
There are generally two occasions when a radical sanation is requested:
Thông thường có hai trường hợp có thể yêu cầu hữu hiệu hóa tận căn:
· When there has been an invalidating defect in an attempted Catholic ceremony (failure to acquire delegation or a dispensation from disparity of worship, etc.); or
Khi tồn tại một khiếm khuyết gây vô hiệu trong việc cố gắng cử hành theo nghi thức Công Giáo (thất bại trong việc đạt được sự ủy quyền hoặc phép chuẩn từ sự khác biệt trong tôn giáo, v.v…)
· When a couple has married civilly and for appropriate pastoral reasons the original marriage ceremony should be recognized.
Khi một cặp vợ chồng đã từng kết hôn theo dân luật và theo những nguyên cớ mục vụ thích hợp, hôn lễ đầu tiên cần được xem xét nhìn nhận.
A Radical sanation
Hữu hiệu hóa Tận Căn

· can be granted with or without the parties being aware of the fact that it is being granted,
có thể được ban hành trong trường hợp có hoặc không có sự nhận thức của các bên về việc liệu hữu hóa tận căn có đang được ban hành hay không,
· can be granted as long as true, effective consent has already been given by both parties,
có thể được ban hành miễn là cả hai bên đã từng trao cho nhau sự thuận tình kết hôn một cách chân thực và có hiệu lực,
· if one or the other, or both, have not given marital consent or have revoked consent, the sanation cannot be granted.   Marital consent can only be given by the parties themselves; Church authority cannot supply it.
Nếu người này hoặc người kia, hoặc cả hai, chưa từng trao cho nhau sự thuận tình kết hôn hay đã từng thu hồi hoặc hủy bỏ sự đồng thuận đó, thì không thể ban hành hữu hiệu hóa tận căn. Sự thuận tình kết hôn chỉ có thể được trao ban bởi chính đôi vợ chồng; Giáo Hội không có quyền dẫn đưa việc này.
A diocesan bishop, as well as others to whom the diocesan bishop grants the delegated faculty, may validly grant radical sanations in response to individual requests, except regarding marriages which are invalid due to the following impediments, in which case, only the Holy See is competent to sanate:
Vị Giám Mục Giáo Phận, cũng như những ai được giám mục giáo phận cấp cho quyền đại diện, đều có thể ban hành hữu hiệu hóa tận căn một cách hợp lệ và có hiệu lực theo sự thỉnh cầu của từng cá nhân, đối với những cuộc hôn nhân không hợp lệ và không thành sự chỉ duy nhất Tòa Thánh Vatican có thẩm quyền ban hành hữu hiệu hóa tại căn bởi vì những ngăn trở trong các trường hợp sau đây:

· sacred orders (canon 1078 §2)
ngăn trở do chức thánh (Giáo Luật 1078 §2)
· public perpetual vow of chastity in a religious institute of pontifical right (canon 1078 §2) 
ngăn trở do lời khấn công khai giữ khiết tịnh trọn đời trong một dòng tu thuộc luật giáo hoàng (Giáo Luật 1078 §2)
· crime (canon 1078 §2)
ngăn trở do tội ác (Giáo Luật 1078 §2)
· prior bond (canon 1165 §2)
ngăn trở tiền hôn phối (Giáo Luật 1165 §2)
If either party is aware of the sanation, the ordinary conditions required for mixed marriage (canon 1125) apply to the granting of a sanation:
Nếu một trong hai người nhận thức được về việc hữu hiệu hóa tận căn, thông thường những cuộc hôn nhân hỗn hợp (một người Công Giáo kết hôn với một người không Công Giáo, Giáo Luật 1125) thường được yêu cầu nộp đơn thỉnh cầu cho việc ban hành hữu hiệu hóa tận căn khi:
· the Catholic party declares his or her desire to continue the practice of the faith,
người Công Giáo tham gia tiến trình này tuyên bố rằng người này mong muốn tiếp tục thực hành đức tin của mình,
· the Catholic party promises to do everything possible to have all the children baptized and raised as Catholics, the non-Catholic party is informed of the Catholic declaration and promise, and
người Công Giáo tham gia tiến trình này tuyên hứa sẽ làm hết sức có thể để con cái họ được rửa tội và lớn lên trong niềm tin Công Giáo, và bên không Công Giáo đã được thông báo và nhận thức rõ về sự tuyên bố cũng như tuyên hứa của người Công Giáo kia, và
· both parties are instructed on the essential ends and properties of marriage.
cả hai bên đều được giảng giải về những mục đích căn bản cuối cùng và những đặc tính của hôn phối.
Following the usual pre-nuptial investigation and gathering of the pertinent documentation, the petition for a radical sanation takes the form of a letter from a priest or deacon only and directed to the competent authority. It should include the pertinent facts of the case, the reasons why the marriage is invalid, and the reasons why the sanation is being requested. There must be assurance that the marital consent still exists on the part of both parties and is free of defects. All original documents collected should be retained in the marriage file; COPIES (and only copies) of the following documents must accompany the petition letter:
Sau tiến trình điều tra tiền sử tiền hôn phối thông thường và thu thập những tài liệu thích hợp, hình thức duy nhất của đơn thỉnh cầu hữu hiệu hóa tận căn sẽ có dạng như một bức thư từ một vị linh mục hoặc phó tế và thư này được gửi trực tiếp tới bên có thẩm quyền. Trong thư cần đề cập đến hoàn cảnh thực tại của trường hợp thỉnh cầu, những lý do tại sao cuộc hôn nhân là không thành sự, và những lý do tại sao thỉnh cầu hữu hiệu hóa tận căn. Ở đây cần chắc chắn một điều rằng cả hai bên đối tượng đều có sự thuận tình kết hôn và không có bất kỳ thiếu sót nào. Tất cả tài liệu gốc đã thu thập được cần được giữ lại trong tập tài liệu hôn phối; BẢN SAO (và chỉ bản sao) của những chứng từ sau phải được nộp cùng với thư thỉnh cầu này:
· completed bride/groom form;
mẫu đơn đã hoàn chỉnh của cô dâu/chú rể;
· marriage certificate,
giấy chứng nhận kết hôn, 
· recently issued certificate of baptism or profession of faith of the Catholic party, and,
giấy chứng nhận rửa tội hoặc tuyên xưng đức tin mới nhất của bên là người Công Giáo, và
· if applicable, final tribunal letter(s)/decree(s) affirming one's freedom to marry. 
nếu có thể áp dụng, những thư từ hoặc án lệnh cuối cùng của Tòa án Hôn phối xác nhận rằng người đó được tự do kết hôn.
Petition for Radical Sanation
Đơn Thỉnh Cầu Cho Hữu Hiệu Hóa Tận Căn
Following the usual prenuptial investigations and gathering of pertinent documentation, a petition for a radical sanation takes the form of a letter, and should be directed to the competent authority. It should include the pertinent facts of the case, the reasons why the marriage is invalid, and the reasons why the sanation is being requested. There must be assurance that the marital consent still exists on the part of both parties and is free of defects. All original documents collected should be retained in the marriage file; COPIES (and only copies) of the following documents must accompany the petition letter:
Sau tiến trình điều tra tiền sử tiền hôn phối thông thường và thu thập những tài liệu thích hợp, hình thức duy nhất của đơn thỉnh cầu hữu hiệu hóa tận căn sẽ có dạng như một bức thư và thư này cần được gửi trực tiếp tới bên có thẩm quyền. Thư này cần đề cập đến những hoàn cảnh thực tại thích hợp cho trường hợp xin hữu hiệu hóa tận căn, lý do tại sao cuộc hôn nhân là vô hiệu hoặc không thành sự, và những lý do tại sao thỉnh cầu hữu hiệu hóa tận căn. Ở đây cần phải đảm bảo chắc chắn rằng cả hai bên đều có sự thuận tình kết hôn và không có bất kỳ thiếu sót nào. Tất cả các chứng từ gốc đã thu thập được cần được giữ lại trong tài liệu hôn phối; CÁC BẢN SAO (và chỉ bản sao) của những chứng từ sau cần được nộp kèm thư thỉnh cầu:
	Certificate of marriage
Giấy chứng nhận kết hôn
	Bride form
Mẫu đơn dành cho Cô dâu
	Groom form
Mẫu đơn dành cho Chú rể
	Affidavits
Bản tuyên thệ

	recently issued certificate of baptism or profession of faith of the Catholic party(ies)
giấy chứng nhận rửa tội hoặc tuyên xưng đức tin mới nhất nếu một hoặc các bên là Người Công Giáo
	if applicable, final tribunal letter(s)/ decree(s) affirming one's freedom to marry
Nếu có thể áp dụng, những thư từ hoặc án lệnh xác nhận rằng người đó được tự do kết hôn


No other documentation is needed. Once granted, the sanation should be recorded in the wedding registry of the parish submitting the sanation and parish(es) of baptism should be notified. 
Không yêu cầu bất kỳ chứng từ nào khác. Một khi hữu hiệu hóa hôn phối tận căn được ban hành, việc này sẽ được ghi chú trong sổ đăng ký kết hôn của giáo xứ đệ trình hữu hiệu hóa tận căn, và sẽ được thông báo tới những giáo xứ đã cử hành bí tích rửa tội.
What follows is the text of a sample petition letter. Its elements would necessarily have to be changed given different facts and/or circumstances.
Sau đây là nội dung mẫu của thư thỉnh cầu. Các yếu tố cơ sở trong thư thỉnh cầu sau sẽ cần phải thay đổi để phù hợp cho việc cung cấp những thực tiễn khác nhau tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể.
Sample Letter

Thư mẫu

Dear	


Kính gửi





Pursuant to canons 1161-1165 of the Code of Canon Law, I respectfully request a radical sanation of the marriage of MALE'S NAME and FEMALE'S NAME entered into on DATE at PLACE.


Thể theo giáo luật 1161-1165 của Bộ Giáo Luật, Tôi xin trân trọng thỉnh cầu hữu hiệu hóa tận căn cho cuộc hôn nhân của [TÊN NGƯỜI NAM] và [TÊN NGƯỜI NỮ] đã diễn ra vào [NGÀY] tại [ĐỊA ĐIỂM].


Enclosed please find a copy of the certificate of marriage, a recently issued certificate of baptism/profession of faith of the Catholic party, and the final tribunal letter(s)/decree(s).


Xin vui lòng xem những tài liệu đính kèm bao gồm một bản sao giấy chứng nhận kết hôn hiện hành, giấy chứng nhận rửa tội hoặc tuyên xưng đức tin mới nhất của người Công Giáo tham dự tiến trình này, và những thư từ hoặc án lệnh cuối cùng của Tòa án Hôn phối.


The reasons for this request are that [at the time of the exchange of consent, no delegation had been received as required by law – or any other defect in an attempt at canonical form]


Lý do cho đơn thỉnh cầu này là [tại thời điểm trao đổi sự đồng thuận, không có sự ủy quyền nào đã được lãnh nhận theo luật định – hoặc có bất kỳ thiếu sót nào khác trong việc cố gắng thực thi đúng thể thức giáo luật] 





Or


Hoặc


[MALE’S NAME and FEMALE’S NAME were married in a Baptist ceremony although FEMALE’S NAME was Catholic at that time. While their consent continues and both are free to marry, MALE’S NAME will not participate in a Catholic ceremony.]


[TÊN NGƯỜI NAM và TÊN NGƯỜI NỮ đã tổ chức hôn lễ theo Tin Lành mặc dù TÊN NGƯỜI NỮ là người Công Giáo tại thời điểm kết hôn. Trong khi sự thuận tình kết hôn của họ vẫn tiếp tục và cả hai đều tự do kết hôn, TÊN NGƯỜI NAM sẽ không tham dự hôn lễ theo Công Giáo.


The requisite consents, present from the beginning, continue and appear to be free of any defect. The conditions of canon 1125 have been fulfilled, and the Catholic party wishes to return to the full practice of the faith. Therefore, this petition is requested for the spiritual welfare of the parties concerned.


Tính tất yếu của việc thuận tình kết hôn, được thể hiện ngay từ thuở ban đầu, tiếp tục và được biểu lộ một cách tự do mà không có bất kỳ thiếu sót nào. Các điều kiện của giáo luật 1125 đã được đáp ứng đầy đủ, và bên Công Giáo mong muốn được trở lại đạo và thực hành niềm tin một cách trọn vẹn. Do đó, thư kiến nghị này được thỉnh cầu cho phúc lợi về mặt tâm hồn của các bên tham gia.








	Signature [Chữ ký]	


(Priest or Deacon Name typed)


[Nhập tên Linh mục hoặc Phó tế]











PAGE  
1

